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Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYÉT

Ban hành Quy định mức hỗ trợ công tác bồi dưỡng cho đội tuyển tỉnh

tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và mức thưởng cho học sinh
đoạt giải, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi

chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sổ 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số
123/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 597/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về dụ thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công tác bồi dưỡng cho đội tuyển tỉnh

tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và mức thưởng cho học sinh đoạt giải,

giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc
gia, khu vực và quốc tế; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân

dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ công

tác bồi dưỡng cho đội tuyển tỉnh tham dụ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và

mức thưởng cho học sinh đoạt giải, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt
giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ công tác bồi
dưỡng cho đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và mức

thưởng cho học sinh đoạt giải, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ
thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực

hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực
Hội đồng nhận dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân
dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Trường hợp các văn bản được viện dẫn áp dụng tại Nghị quyết này được
sửa đổi, bổ sung, thay thể thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bỗ sung, thay thế.

5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

6. Nghị quyết này bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12
tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về việc hỗ trợ

công tác bồi dưỡng cho đội tuyến tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc
gia, các cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
và mức thưởng cho học sinh đoạt giải, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt

giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và các cuộc thi nghiên
cứu Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa XI, Kỳ họp

thíe Hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 20264g l
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

- Ủy ban Công tác đại biểu;

- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;

- Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;

Tỉnh ủy, HÐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tinh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tinh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Trung tâm thông tin điều hành;

- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Mgad
Nguyễn Minh Dũng
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QUY ĐỊNH

Mức hỗ trợ công tác bồi dưỡng cho đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi

chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và mức thưởng cho học sinh đoạt giải,

giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh

giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức hỗ trợ công tác bồi dưỡng cho đội tuyển tỉnh
tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và mức thưởng cho học sinh đoạt

giải, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
quốc gia, khu vực và quốc tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Học sinh các trường trung học phổ thông, trung học phổ thông chuyên,
trung học phổ thông nhiều cấp học, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục
thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường

trung cấp, cao đăng có học sinh tham gia học chương trình giáo dục thường xuyên
cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là học sinh).

2. Giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trực tiếp tham gia giảng
dạy, ôn luyện, hướng dẫn đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
quốc gia, khu vực và quốc tế.

3. Chuyên gia và các nhà khoa học được mời tham gia giảng dạy, bồi dưỡng,
hướng dẫn đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi hành Quy định này.

Điều 3. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng đội tuyển
tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

1. Hỗ trợ tiền xe: 200.000 đồng/học sinh/đợt đi về (nơi địa điểm tập huấn
cách trường trung học phổ thông chuyên học sinh đang tập trung đội tuyển từ 50
km trở lên kể cả trong và ngoài tỉnh).

2. Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: 400.000 đồng/học sinh/ngày, tối đa 30 ngày/khóa

bồi dưỡng (nơi địa điểm tập huấn cách trường trung học phố thông chuyên học sinh
đang tập trung đội tuyển từ 50 km trở lên kể cả trong và ngoài tỉnh).

3. Hỗ trợ tiền thuê chuyên gia, nhà khoa học (không là thành viên trong Ban

Tập huẩn các đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia) bồi dưỡng
theo mức khoán và được thanh toán theo số buổi dạy thực tế nhưng không quá 20

buổi đội tuyển (01 buổi dạy là 4 tiết), cụ thể như sau:
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a) Đối với Giáo sư, Phó Giáo sư là 5.000.000 đồng/buổi;

b) Tiến sĩ là 4.000.000 đồng/buổi;

c) Thạc sĩ là 3.000.000 đồng/buổi.

Điều 4. Mức thưởng cho học sinh đoạt giải và giáo viên trực tiếp bồi
dưỡng học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và
quốc tế

1. Đối với học sinh

a) Đoạt giải cấp quốc gia: Giải Nhất: 100.000.000 đồng; Giải Nhì: 60.000.000
đồng; Giải Ba: 40.000.000 đồng; Giải Tư hoặc giải Khuyến khích: 20.000.000
đồng.

b) Đoạt giải cấp khu vực và cấp châu lục: Bằng 2,0 lần cấp quốc gia (tương
ứng theo từng giải).

c) Đoạt giải kỳ thi quốc tế: Bằng 3,0 lần cấp quốc gia (tương ứng theo từng giải).

2. Đối với giáo viên

Khen thưởng cho giáo viên hoặc nhóm giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội
tuyển có học sinh đoạt giải: Mức tiền thưởng bằng mức tiền thưởng của học sinh

đoạt giải (tương ứng theo từng giải).

3. Đối với học sinh và giáo viên đã được khen thưởng theo quy định tại Nghị
định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về

phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua của Luật Thi đua, khen thưởng; quy
định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng,
Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định

chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi

quốc gia, quốc tế, Quyết định số 322/2025/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025
của Uy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên

địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các quy định khác có liên quan vẫn được hưởng mức

tiền thưởng theo Quy định này.

4. Căn cứ thông báo kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo/cơ quan tổ chức kỳ

thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định khen thưởng cho học sinh đoạt

giải và giáo viên theo nội dung và mức chi tại Quy định này.

Điều 5. Nguồn kinh phí

Ngân sách Nhà nước của tỉnh đảm bảo trong phạm vi nguồn sự nghiệp giáo
dục được phân bô theo quy định.


